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1 460110 Trần Xuân Bách 18/11/2003 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,37 2,89 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460137 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 18/07/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,70 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460161 Nguyễn Minh Phương 25/06/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,34 2,95 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460232 Hoàng Diệu Ly Ly 05/01/2003 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 130 7,73 3,08 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 460234 Phạm Đức Nhật Minh 14/05/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 132 7,28 2,81 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 460248 Nguyễn Thị Thu Trang 21/07/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,74 3,13 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 460249 Nguyễn Thị Tú Trinh 04/06/2003 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,08 3,31 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 460250 Võ Nguyễn Anh Triều 04/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,12 3,34 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 460261 Đinh Văn Tuấn 10/10/2003 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,71 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 460310 Vũ Ánh Dương 07/05/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 8,57 3,53 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

11 460318 Nguyễn Thu Hằng 04/09/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,60 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

12 460323 Hà Thị Thanh Huyền 30/12/2003 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7,73 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

13 460325 Phạm Thành Hưng 05/02/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,73 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

14 460326 Lã Hiểu Khánh 21/04/2003 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,77 3,15 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

15 460332 Lưu Thị Huyền Mai 23/06/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,57 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

16 460339 Hà Trọng Phúc 01/10/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,47 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

17 460345 Nguyễn Thanh Thảo 13/07/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,68 3,08 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

18 460360 Nguyễn Hoàng Linh 24/03/2003 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,06 3,31 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

19 460364 Lê Hữu Phước 06/05/2003 Cao Bằng Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,94 3,24 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

20 460402 Trần Diệp Anh 09/04/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,50 3,51 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

21 460408 Lương Thị Thu Hà 09/03/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,03 3,28 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

22 460423 Nguyễn Phương Linh 28/11/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,02 3,28 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

23 460429 Đỗ Minh Ngọc 17/12/2003 Hà Nội Nữ Kinh Vietnam 2025 131 8,13 3,36 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

24 460435 Trịnh Dĩnh San 22/04/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,91 3,21 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

25 460439 Nguyễn Thị Hồng Thơm 19/10/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,63 3,61 Xuất sắc Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

26 460442 Lê Nguyễn Thảo Trang 13/08/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,09 3,27 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

27 460446 Trần Ngọc Trâm 09/01/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,09 3,30 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

28 460456 Triệu Thị Giang 21/10/2003 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam 2025 129 7,73 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

29 460461 Phạm Thị Hòa 28/08/2003 Thanh Hoá Nữ Mường Việt Nam 2025 129 7,37 2,87 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 460512 Lê Ngọc Hà 02/11/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7,49 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460517 Lê Thị Thu Hiền 19/10/2003 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,40 3,48 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460519 Nguyễn Thị Hồng 22/03/2003 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,90 3,17 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460520 Trần Thị Thu Hồng 27/01/2003 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,03 3,27 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 460601 Vũ Hà An 20/05/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 8,49 3,52 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 460602 Lưu Lan Anh 12/05/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,37 3,47 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 460609 Chẩu Văn Dự 29/03/2002 Tuyên Quang Nam Tày Việt Nam 2025 131 7,07 2,73 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 460615 Lê Tiến Hải 24/11/2003 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,27 2,82 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 460620 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 26/10/2003 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7,92 3,17 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 460625 Đinh Phương Linh 02/08/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,46 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

11 460627 Lê Linh Loan 16/06/2003 Hoà Bình Nữ Mường Việt Nam 2025 129 7,72 3,09 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

12 460631 Nguyễn Anh Minh 01/02/2003 Tuyên Quang Nữ Dao Việt Nam 2025 136 7,49 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

13 460641 Lương Ngọc Quân 17/10/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam 2025 130 7,13 2,75 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

14 460659 Phạm Văn Quân 15/04/2002 Thanh Hoá Nam Mường Việt Nam 2025 129 6,99 2,61 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

15 460706 Má A Cả 21/10/2003 Lào Cai Nam HMông Việt Nam 2025 130 7,48 2,96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
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16 460714 Hoàng Thị Hương Giang 07/08/2003 Bắc Giang Nữ Mường Việt Nam 2025 130 7,62 3,03 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

17 460739 Đỗ Thị Phương 30/12/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 7,39 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

18 460813 Trần Trung Hiếu 10/05/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,74 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

19 460821 Nguyễn Phúc Lâm 06/02/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,99 3,26 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

20 460825 Khương Khánh Ly 15/04/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 7,49 2,95 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

21 460830 Trần Xuân Mạnh 29/09/2003 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2025 131 7,62 3,05 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

22 460837 Lường Quỳnh Như 20/02/2003 Sơn La Nữ Thái Việt Nam 2025 130 7,62 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

23 460861 Nguyễn Ngọc Thủy Phương 01/10/2002 Thái Nguyên Nữ Sán Dìu Việt Nam 2025 129 7,14 2,75 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 460939 Lê Thị Tâm 04/07/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,68 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460944 Đặng Phan Bích Thuần 21/12/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,55 3,01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460957 Lý Thị Huệ 16/08/2002 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam 2025 132 7,71 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 461002 Chu Thị Lan Anh 04/05/2003 Bắc Giang Nữ Tày Việt Nam 2025 131 7,43 2,90 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 461012 Hoàng Hải Đăng 21/08/2003 Yên Bái Nam Tày Việt Nam 2025 129 7,75 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 461027 Phạm Trần Thùy Linh 24/01/2003 Hoà Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,55 3,04 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 461039 Lê Thị Như Quỳnh 19/05/2003 Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,56 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 461052 Phạm Lê Kim Vũ 07/08/2003 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 131 7,63 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 461056 Lương Thu Hiền 11/11/2002 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7,46 2,95 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 461102 Đào Huệ Anh 20/11/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,08 3,31 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

11 461103 Đinh Ngọc Ánh 09/03/2003 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,29 3,42 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

12 461107 Xa Hà Huy Chiến 14/10/2003 Hoà Bình Nam Mường Việt Nam 2025 129 7,87 3,24 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

13 461111 Mai Thị Giang 26/05/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,76 3,13 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

14 461115 Trần Thu Hiền 19/10/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,31 3,48 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

15 461121 Bùi Tuấn Khởi 09/03/2003 Hoà Bình Nam Mường Việt Nam 2025 129 7,31 2,85 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

16 461122 Trần Thị Phương Lê 14/06/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,28 3,39 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

17 461130 Nguyễn Thị Thúy Ngân 02/01/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,12 3,36 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

18 461133 Nguyễn Thảo Nhi 12/02/2003 Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,05 3,29 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

19 461135 Nguyễn Thị Hà Phương 28/09/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,10 3,34 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

20 461139 Nguyễn Thị Minh Tâm 06/12/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,56 3,01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

21 461147 Lê Thị Trang 03/01/2003 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,34 3,47 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

22 461158 Lương Đức Quân 02/12/2002 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam 2025 129 7,14 2,75 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

23 461160 Trương Công Thanh 01/11/2002 Đồng Nai Nam Tày Việt Nam 2025 129 7,23 2,79 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

24 461201 Nguyễn Song Thái An 10/09/2003 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,67 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

25 461207 Đàm Thị Kiều Chinh 26/08/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,78 3,12 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

26 461209 Nguyễn Thùy Dương 23/07/2003 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,56 3,00 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

27 461224 Trần Diệu Linh 21/09/2003 Lạng Sơn Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 8,04 3,27 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

28 461226 Nguyễn Đăng Lộc 04/12/2003 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,48 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

29 461236 Nguyễn Hồng Phong 27/11/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,33 3,41 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

30 461240 Lưu Phương Thảo 28/08/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 7,70 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

31 461247 Nguyễn Thị Thu Trà 09/10/2003 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 130 7,57 3,07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

32 461253 Lương Thị Quế Anh 18/11/2002 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7,14 2,74 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

33 461254 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/05/2002 Hoà Bình Nữ Mường Việt Nam 2025 129 7,41 2,90 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

34 461256 Nông Thị Minh Hòa 20/06/2002 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 133 7,38 2,87 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

35 461262 Hoàng Thị Thanh Trúc 03/07/2002 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam 2025 131 7,18 2,76 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 461345 Đinh Thị Thu Trang 24/04/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,90 3,22 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 461348 Trần Thu Trà 01/01/2003 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam 2025 129 7,31 2,84 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 461359 La Thị Tuyết 16/02/2002 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 132 6,96 2,63 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 461402 Đặng Mai Anh 06/05/2003 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,28 3,37 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 461415 Nguyễn Thị Thu Giang 21/12/2003 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,78 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 461419 Nguyễn Duy Hiển 20/07/2003 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2025 130 8,26 3,38 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 461420 Phan Hải Hòa 30/04/2003 Sơn La Nam Kinh Việt Nam 2025 131 7,36 2,87 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 461445 Vũ Thanh Thủy 16/04/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,26 2,84 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 461447 Lương Phương Trâm 25/06/2003 Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7,58 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 461452 Trịnh Thị Doãn Yến 26/10/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,16 3,34 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

11 461457 Lâm Minh Ngọc 30/07/2003 Thái Bình Nam Kinh Viêt Nam 2025 129 8,03 3,29 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

12 461506 Nguyễn Linh Chi 24/03/2003 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,77 3,12 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
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13 461514 Trần Hương Giang 22/06/2003 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,52 3,01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

14 461524 An Hoàng Thảo Linh 21/09/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 7,49 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

15 461525 Bùi Thuỳ Linh 21/05/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,73 3,12 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

16 461527 Trần Thị Lương 16/11/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,15 3,35 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

17 461534 Đặng Thị Nhung 28/08/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,04 3,28 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

18 461537 Trần Xuân Quý 17/07/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt nam 2025 129 7,42 2,93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

19 461538 Tống Như Quỳnh 14/04/2003 Vĩnh Phúc Nữ Sán Dìu Việt Nam 2025 133 7,99 3,24 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

20 461540 Nguyễn Minh Tâm 22/06/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,07 3,33 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

21 461542 Nguyễn Phương Thảo 21/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,51 2,95 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 461608 Lường Đức Duy 09/02/2003 Điện Biên Nam Thái Việt Nam 2025 129 7,38 2,96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 461625 Hoàng Gia Kiệt 18/11/2003 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam 2025 129 7,46 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 461639 Đinh Ngọc Quang 06/06/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,51 3,03 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 461644 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/06/2003 Nam Kinh 2025 129 7,52 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 461652 Tạ Thị Yến 20/02/2003 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,75 3,12 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 461657 Hoàng Thị Ngân 13/08/2002 Yên Bái Nữ Tày Việt Nam 2025 130 7,62 3,02 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 462915 Trần Minh Khoa 21/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,66 3,57 Giỏi

Luật 

Chất 

lượng 

cao

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Phân hiệu Đắk Lắk

1 463454 Nguyễn Minh Quang 13/04/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,34 2,91 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 463456 Trần Minh Sang 02/01/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,13 2,76 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 463517 Trần Hoàng Dương 03/04/2003 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,46 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 463525 Vũ Minh Hiển 20/03/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,01 3,25 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 463528 Đặng Đức Huy 06/06/2003 Bình Định Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,77 3,14 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 463541 Trần Đức Lương 20/05/2003 Khánh Hoà Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,29 2,82 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 463545 Vũ Đình Mão 18/05/1999 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,10 3,27 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 463567 Huỳnh Văn Trường 15/07/2003 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,76 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 4635102 Nguyễn Danh Dự 24/06/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 132 7,36 2,86 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025  

Phòng Đào tạo đại học
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